
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số:           /TB-SVHTT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THÔNG BÁO KẾT QUẢ

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO CÁC NHÓM TUỔI TỈNH KHÁNH HÒA

NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các Giải thể thao tỉnh Khánh Hòa năm 2022;

Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành tổ chức Giải Vô địch Taekwondo các nhóm

tuổi, diễn ra từ ngày 09/6 đến ngày 13/6/2022 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh

Hòa, số 33 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tham gia Giải có 117 vận động viên (63 nam, 54 nữ) đại diện cho 06 địa

phương gồm: Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh, Thị xã Ninh Hòa,

Huyện Vạn Ninh, Huyện Diên Khánh, Huyện Cam Lâm, Huyện Khánh Vĩnh

cùng tranh 26 bộ huy chương.

Giải diễn ra đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng

chuyên môn với kết quả như sau:

A. ĐƠN VỊ THAM DỰ

SỐ

TT
ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG VĐV
VÀNG BẠC ĐỒNG

XẾP

HẠNGNam Nữ

1 NHA TRANG 11 11 9 3 4 2

2 CAM RANH 10 10 1 5 5 5

3 NINH HÒA 12 12 10 6 6 1

4 DIÊN KHÁNH 10 8 3 7 2 3

5 KHÁNH VĨNH 11 8 1 1 1 6

6 VẠN NINH 9 5 2 4 5 4

Tổng cộng 63 54 26 26 23

118 VĐV

B. KẾT QUẢ THI ĐẤU

I NỘI DUNG THI QUYỀN  

A Nhóm I: 10 - 14 Tuổi  

1 Quyền cá nhân Nam  

Nhất Tô Hữu Kỳ Ninh Hòa



Nhì Nguyễn Đức Hải Long Cam Ranh

Ba Trần Ngọc Bảo Liên Diên Khánh

2 Quyền cá nhân Nữ  

Nhất Lê Trần Thục Uyên  Nha Trang

Nhì Nguyễn Nhã Như Quỳnh Diên Khánh

Ba Lý Nhã Kỳ Cam Ranh

3 Quyền đôi Nam + Nữ  

Nhất
Hoàng Nguyễn Tuấn Khanh

Nha Trang
Nguyễn Thu Quyền

Nhì
Trần Ngọc Bảo Liên

Diên Khánh
Nguyễn Nhã Như Quỳnh

B Nhóm II: 15 -30 tuổi  

1 Quyền cá nhân Nam  

Nhất Võ Hoàng Thanh Trung Ninh Hòa

Nhì Lê Trần Bảo Nguyên Nha Trang

Ba Trần Nhật Phước Vạn Ninh

2 Quyền cá nhân Nữ  

Nhất Văn Trần Nhật Tâm  Nha Trang

Nhì Nguyễn Thị Kiều Oanh Cam Ranh

Ba Nguyễn Thị Lệ Quyên Ninh Hòa

3 Quyền đôi Nam + Nữ  

Nhất

 

Lê Trần Bảo Nguyên
Nha Trang

Văn Trần Nhật Tâm

Nhì

 

Trần Nhật Phước
Vạn Ninh

Trần Thị Thu Ngọc

Ba

 

Võ Hoàng Thanh Trung
Ninh Hòa

Hồ Thị Ngọc Vy

II NỘI DUNG ĐỐI KHÁNG  

A NHÓM I: Từ 10 – 14 Tuổi  

1 Hạng cân Nam 37-41kg  

Nhất Trần Minh Phúc Ninh Hòa

Nhì Nguyễn Khang Huy Cam Ranh

Ba Hoàng Nguyễn Tuấn Khanh Nha Trang

2 Hạng cân Nam 41-45kg  

Nhất Nguyễn Nhật Tuấn Anh Ninh Hòa

Nhì Trương Đức Tuấn Diên Khánh

Ba Trương Bảo Nam Vạn Ninh

3 Hạng cân Nam 45-49kg  

Nhất Lý Quốc Thịnh Ninh Hòa

Nhì Lê Thái Bảo Diên Khánh

Ba Nguyễn Ngọc Nguyên Cam Ranh

4 Hạng cân Nam 49-53kg  



Nhất Nguyễn Hữu Trọng Diên Khánh

Nhì Ngô Toàn Phát Ninh Hòa

Ba Đinh Hữu Thành Cam Ranh

5 Hạng cân Nam 53-57kg  

Nhất Phạm Tiến Đạt Vạn Ninh

Nhì Trần Gia Hưng Ninh Hòa

6 Hạng cân Nữ 37-41kg  

Nhất Lương Thị Bích Hòa Diên Khánh

Nhì Nguyễn Loulie Khánh Vĩnh

Ba Trịnh Gia Như Ninh Hòa

7 Hạng cân Nữ 41-44kg  

Nhất Nguyễn Thị Bạch Hồng Khánh Vĩnh

Nhì Đinh Thị Thanh Thương Ninh Hòa

Ba Bùi Thị Như Quỳnh Cam Ranh

8 Hạng cân Nữ 44-47kg  

Nhất Nguyễn Bảo An Ninh Hòa

Nhì Huỳnh Thị Thu Ngân Diên Khánh

Ba Nguyễn Ái Tường Minh Cam Ranh

9 Hạng cân Nữ 47-51kg  

Nhất Nguyễn Thị Minh Phượng Ninh Hòa

Nhì Nguyễn Thu Uyên Nha Trang

Ba Nguyễn Bảo Ngọc Khánh Vĩnh

10 Hạng cân Nữ 51-55kg  

Nhất Nguyễn Phương Thảo Diên Khánh

Nhì Lý Nhã Kỳ Cam Ranh

Ba Bùi Chi Linh Ninh Hòa

B Nhóm II: 15 -30 Tuổi  

1 Hạng cân Nam 46-50kg  

Nhất Nguyễn Văn Nhất Sinh Nha Trang

Nhì Phan Thành Long Ninh Hòa

Ba Nguyễn Văn Trường Vạn Ninh

2 Hạng cân Nam 50-54kg  

Nhất Bùi Tuấn Anh Nha Trang

Nhì Nguyễn Phan Anh Huy Vạn Ninh

Ba Đoàn Phúc Trọng Ninh Hòa

3 Hạng cân Nam 54-58kg  

Nhất Nguyễn Văn Tiến Nhật Nha Trang

Nhì Phan Thanh Phong Ninh Hòa

Ba Nguyễn Nhật Trường Vạn Ninh

4 Hạng cân Nam 58-62kg  

Nhất Võ Anh Quyền Ninh Hòa

Nhì Nguyễn Hoàng Phúc Vạn Ninh



Ba Mai Gia Bảo Nha Trang

5 Hạng cân Nam trên 62kg  

Nhất Võ Nguyễn Bảo Ngân Nha Trang

Nhì Nguyễn Ngọc Trường Vũ Diên Khánh

Ba Ngô Nguyễn Anh Việt Vạn Ninh

6 Hạng cân Nữ 42-46kg  

Nhất Hồ Thị Ngọc Vy Ninh Hòa

Nhì Nguyễn Thị Hồng Trang Diên Khánh

Ba Võ Lê Quỳnh Anh  Nha Trang

7 Hạng cân Nữ 46-49kg  

Nhất Nguyễn Thị Thu Thùy Ninh Hòa

Nhì Hồ Anh Thư Vạn Ninh

Ba Lê Thục Nhi Diên Khánh

8 Hạng cân Nữ 49-53kg  

Nhất Nguyễn Thị Kiều Oanh  Cam Ranh

Nhì Lê Thùy Trang Ninh Hòa

Ba Bùi Thị Tố Trân Nha Trang

9 Hạng cân Nữ 53-57kg  

Nhất Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vạn Ninh

Nhì Trương Thị Thu Trang Nha Trang

Ba Võ Lê Hồng Ánh Ninh Hòa

10 Hạng cân Nữ trên 57kg  

Nhất Nguyễn Phước Hạ Vy Nha Trang

Nhì Võ Thị Quế Chi Cam Ranh

III Giải Toàn đoàn  

 Hạng nhất NINH HÒA

 Hạng nhì NHA TRANG

 Hạng ba DIÊN KHÁNH

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến các đoàn tham gia để biết ./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

  các huyện, thị xã, t/phố;

- Trung tâm dịch vụ thi đấu Thể thao;

- Hội Taekwondo tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu: VT, QLTDTT, Viên.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐÔC

Nguyễn Tuấn Thanh
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